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BCStylo :  Bột cỏ stylo 

BLKG :  Bột lá keo giậu 

Ca  :  Canxi 

CK  :  Chất khô 

CS   :  Cộng sự 

DXKN  :  Dẫn xuất không chứa nitơ 

DCP   :  Di canxi phôt phat 

ĐC   :  Đối chứng 

ĐV  :  Đơn vị 

G     : Gam 

HCN :  Axit cyanhydic 

K   :  Kali 

Kg   : Kilogam 

KL  :  Khối lượng 

ME :  Năng lượng trao đổi 

Mn  :  Mangan 

P  :  Phốt pho 

TCPTN :  Tiêu chuẩn phòng thí nghiệm 

TCVN  :  Tiêu chuẩn Việt Nam 

TN  :  Thí nghiệm 

TTTĂ   :  Tiêu tốn thức ăn 

VCK  :  Vật chất khô 

VTM :  Vitamin 
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